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BÁO CÁO 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

 đến xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu  

“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”  

 

Kính gửi: Chính phủ 

 

 Thực hiện Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định 

chi tiết thì hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp 

thứ 3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên 

quan xây dựng Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú” (thay thế Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ). 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến 

hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng dự thảo 

Nghị định quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, kết 

quả cụ thể như sau: 

 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC RÀ SOÁT  

 1. Đối tượng, phạm vi, mục đích rà soát 

 - Đối tượng rà soát: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan 

đến hoạt động xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. 

 - Phạm vi rà soát: Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 

là hoạt động triển khai thi hành Luật Thi đua, khen thưởng có liên quan đến quy 

định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng của Hội đồng các cấp từ cơ sở đến Nhà 

nước, kinh phí hoạt động của Hội đồng các cấp và kinh phí khen thưởng. Việc rà 

soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” bao gồm các văn bản quy 
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định chung về công tác thi đua, khen thưởng, các văn bản có nội dung liên quan 

văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến hoạt động xét tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. 

Ngoài ra, rà soát mở rộng phạm vi về hoạt động xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân dân dân”, Nghệ nhân ưu tú”; “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; “Thầy 

thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; pháp luật về nội dung có liên quan đến việc 

quy định tổ chức các cuộc thi, liên hoan, triển lãm, văn học,... trong lĩnh vực văn 

hóa bảo đảm cung cấp đầy đủ tư liệu, thông tin góp phần xây dựng các quy định 

tại dự thảo Nghị định thống nhất với pháp luật về thi đua, khen thưởng và pháp 

luật có liên quan. 

- Mục đích rà soát: Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong hệ 

thống pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động thi đua, khen thưởng nhằm 

bảo đảm xây dựng các quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ 

sĩ ưu tú” đáp ứng yêu cầu quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, 

phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm sự công bằng, minh 

bạch trong lựa chọn các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xứng đáng để tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.   

 2. Triển khai thực hiện 

 - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo 

Nghị định theo đúng quy trình, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật và các văn bản quy định hiện hành. 

- Triển khai kế hoạch đã đề ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến 

hành rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến 

dự thảo Nghị định. 

 -  Hoàn thiện danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

hoạt động xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” làm cơ sở phục 

vụ xây dựng dự thảo Nghị định. 

 - Xem xét, đối chiếu, đánh giá nội dung, quy định của các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành với dự thảo Nghị định. 

 II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Qua quá trình rà soát các văn bản trong hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật hiện hành có liên quan đến hoạt động điện ảnh, quảng cáo, mỹ thuật nhiếp 

ảnh và triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xác định được một số văn 

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo): 



3 

 

- Luật của Quốc hội: 08 văn bản. 

- Nghị định của Chính Phủ: 12 văn bản. 

- Thông tư của Bộ trưởng: 05 văn bản. 

2. Về đánh giá chung 

 - Về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”: 

cơ bản tại Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 không có thay đổi nhiều so với 

những tiêu chuẩn quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành. Tuy nhiên, 

về đối tượng xét tặng có thay đổi do bổ sung đối tượng là người sáng tạo tác phẩm 

văn hóa, nghệ thuật.  

 - Về trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu 

tú”: Trình tự, thủ tục xét tặng được thực hiện từ Hội đồng cấp cơ sở đến Hội đồng 

cấp Nhà nước, tuy nhiên việc bổ sung đối tượng xét tặng sẽ làm phát sinh việc 

thành lập Hội đồng cấp cơ sở mới, phát sinh các thủ tục mới để bảo đảm phù hợp 

đối với việc hoàn thiện hồ sơ của các đối tượng mới bổ sung. 

- Trên cơ sở rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và đánh giá tác 

động, cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xét tặng 

danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” bảo đảm tính thống nhất trong hệ 

thống pháp luật về thi đua, khen thưởng nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung. 

Trên đây là Báo cáo việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng, kính 

gửi Chính phủ xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, TCCB, TKV (05). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Trịnh Thị Thủy 
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DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến  

dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu  

“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 
_______________ 

 

 

STT Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

trích yếu nội dung 

của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

I VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC CÓ LIÊN QUAN 

Văn bản của Quốc hội, Chủ tịch nước 

1  Luật Số: 39/2009/QH12 

ngày 23/11/2009 

Người Cao tuổi 01/7/2010  

2  Luật Số: 05/2022/QH15 

ngày 15/6/2022 

Luật Điện ảnh 01/01/2023  

Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

3  Nghị 

định 
Số 113/2013/NĐ-CP  

ngày 02/10/2013 

Về hoạt động Mỹ thuật 01/12/2013  

4  Nghị 

định 

Số 72/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 

Về hoạt động nhiếp ảnh 01/7/2016  

5  Nghị 

định 

Số 144/2020/NĐ-CP 

ngày 14/12/2020 

Quy định về hoạt động 

nghệ thuật biểu diễn 

01/02/2021  

6  Nghị 

định 

Số 131/2022/NĐ-CP 

ngày 31/12/2022 

Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Luật Điện ảnh  

01/01/2023  

Văn bản của Bộ trưởng  

7  Thông 

tư 

Số 19/2022/TT-

BVHTTDL 

ngày 30/12/2022 

Quy định tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng 

thẩm định kịch bản 

phim sử dụng ngân sách 

nhà nước 

20/02/2023  

8  Thông 

tư 

Số   01/2018/TT-

BVHTTDL ngày 

18/01/2018  

Quy định chi tiết thi 

hành một số điều tại 

Nghị định số 

113/2013/NĐ-CP ngày 

02/10/2013 của Chính 

phủ về hoạt động mỹ 

thuật 

01/3/2018  
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STT Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

trích yếu nội dung 

của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

II THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

Văn bản của Quốc hội, Chủ tịch nước 

9  Luật 15/2003/QH11 ngày 

26/11/2003 

Luật Thi đua, khen 

thưởng 

01/7/2004  

10  Luật 39/2013/QH13 

ngày 16/11/2013 

Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng 

01/6/2014  

11  Luật 06/2022/QH15 ngày 

15/6/2022 

Luật Thi đua, khen 

thưởng 

01/01/2024  

Văn bản của Chính phủ 

12  Nghị 

định 

Số 89/2014/NĐ-CP  

ngày 29/9/2014 

Quy định về xét tặng 

danh hiệu “Nghệ sĩ 

nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu 

tú” 

15/11/2014  

13  Nghị 

định 

Số 62/2014/NĐ-CP  

ngày 25/6/2014 

Quy định về xét tặng 

danh hiệu ”Nghệ nhân 

nhân dân”, “Nghệ nhân 

ưu tú” trong lĩnh vực di 

sản văn hóa phi vật thể  

07/8/2014  

14  Nghị 

định  

Số 123/2014/NĐ-CP 

ngày 25/12/2014 
Quy định về xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân nhân 

dân”, “Nghệ nhân ưu tú” 

trong lĩnh vực thủ công 

mỹ nghệ 

15/02/2014  

15  Nghị 

định 

Số 27/2015/NĐ-CP  

ngày 10/3/2015 

Quy định về xét tặng 

danh hiệu “Nhà giáo 

nhân dân”, “Nhà giáo 

ưu tú” 

25/4/2014  

16  Nghị 

định 

Số 41/2015/NĐ-CP  

ngày 05/5/2015 

Quy định về xét tặng 

danh hiệu “Thầy thuốc 

nhân dân”, “Thầy thuốc 

ưu tú” 

20/6/2015  

17  Nghị 

định 

Số 91/2017/NĐ-CP  

ngày 31/7/2017 

Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen 

thưởng 

01/10/2017  
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STT Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

trích yếu nội dung 

của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

18  Nghị 

định 

Số 11/2019/NĐ-CP  

ngày 30/01/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định 

có thủ tục hành chính liên 

quan đến yêu cầu nộp 

bản sao giấy tờ có công 

chứng, chứng thực thuộc 

phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

15/3/2019  

19  Nghị 

định 

Số 40/2021/NĐ-CP  

ngày 30/3/2021 

Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

89/2014/NĐ-CP ngày 

29/9/2014 của Chính 

phủ quy định về xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 

nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu 

tú” 

15/5/2021  

 Văn bản của Bộ trưởng 

20  Thông 

tư 

Số 12/2019/TT-BNV 

ngày 04/11/2019 

Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng. 

01/01/2020  

21  Thông 

tư 

Số 05/2020/TT-BNV 

ngày 09/11/2020 

Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 

Thông tư số 12/2019/TT-

BNV Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng 

09/11/2020  
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